
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XV - KHOA LỊCH SỬ PHẬT GIÁO
TIỂU LUẬN - MÔN : PHẬT GIÁO MIẾN ĐIỆN

MÃ MÔN: HIST301; MÃ LỚP: 515.LS.HIST301.1.1
GIẢNG VIÊN : NS.TS. THÍCH NỮ HUỆ KHÁNH

THỜI GIAN THI: 25/04/2023 07:00 - 06/05/2023 21:00

STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2050000013 Nguyễn Đình Cường T. Đồng Thịnh      

2 2050000084 Thân Nhất Nhạc T. Thiện Không      

3 2050000101 Ngô Trần Châu Quang T. Tâm Vinh      

4 2050000110 Mai Quốc Sự T. Hữu Thành      

5 2050000188 Lưu Thị Hoàng Châu TN. Diệu Bảo      

6 2050000189 Trần Thị Mỹ Châu TN. Thọ Ngọc      

7 2050000202 Lê Thị Xuân Diệu TN. Huệ Thanh      

8 2050000238 Nguyễn Thị Đạt Hạnh TN. Diệu Thiện      

9 2050000243 Phạm Thị Mỹ Hạnh TN. Liên Kiến      

10 2050000259 Đào Thị Kim Hồng TN. Thiên Tâm      

11 2050000271 Lê Thị Thanh Hường TN. Huyền Minh      

12 2050000280 Nguyễn Thị Mỹ Lài TN. Huệ Hương      

13 2050000283 Trần Huỳnh Lan TN. Tịnh Bảo      

14 2050000293 Trương Ngọc Linh TN. Trung Nhiên      

15 2050000320 Nguyễn Ngọc Hoàng My TN. Diệu Tường      

16 2050000322 Đặng Thị Hồng My TN. Đồng Chánh      

17 2050000326 Nguyễn Thị Ny Na TN. Thảo Liên      

18 2050000336 Lê Thị Hồng Ngân TN. Hữu Ngọc      

19 2050000340 Nguyễn Thị Thủy Nguyệt TN. Tâm Liên      

20 2050000350 Huỳnh Thị Ngọc Nhi TN. Thuần Hiền      

21 2050000351 Trần Thị Thúy Nhiên TN. Vạn Châu      

22 2050000412 Lê Thị Thảo TN. Thánh Phát      

23 2050000420 Nguyễn Phạm Yến Thư TN. Tịnh Thư      

24 2050000437 Trịnh Thị Ngân Tiên TN. Liên Chúc      

25 2050000439 Nguyễn Thị Minh Tiên TN. Nhuận Tiến      

26 2050000441 Lê Thị Tiến TN. Bảo Minh      

27 2050000447 Nguyễn Thị Bích Trâm TN. Giác Thuần      



STT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

28 2050000471 Phạm Thị Thùy Vân TN. Tuệ Giác      

29 2070000515 Trần Thị Minh Châu TN. Thuần Huệ      
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